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AB.59300 BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY 

XÚC LẬT 0,9 m3, XE GOÒNG 3 t 

Thành phần công việc: 

Xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật lên xe goòng. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, 

bãi trữ bằng xe goòng. 

   Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai 

Mã 

hiệu 
Công tác xây dựng Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Cự ly trung bình (m) 

 500  1000 

AB.593 Xúc chuyển đá nổ 

mìn trong hầm bằng 

tổ hợp máy xúc lật 

0,9 m3, xe goòng 3 t 

Nhân công 3,0/7 công 5,98 7,03 

 Máy thi công    

 Máy xúc lật 0,9 m3 ca 4,944 4,944 

 Tời ma nơ 13 kW ca 4,944 4,944 

 Đầu kéo 30 t ca 6,005 6,944 

 Xe goòng 3 t ca 36,029 41,667 

 Quang lật 360 t/h ca 4,944 4,944 

    10 20 

 

AB.59400 XÚC CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG MÁY XÚC LẬT 1,65 m3 CỰ 

LY TRUNG BÌNH ≤ 100 m 

Thành phần công việc: 

Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật ra bãi thải, bãi trữ cự ly trung bình ≤ 

100m. 

  Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai 

Mã 

hiệu 
Công tác xây dựng Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

AB.594 Xúc chuyển đá nổ mìn trong 

hầm bằng máy xúc lật 1,65 m3 

cự ly trung bình ≤ 100m 

Nhân công 3,0/7 công 1,72 

 Máy thi công   

 Máy xúc lật 1,65 m3 ca 1,72 

    10 

 

AB.59500       BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG THỦ CÔNG 

Thành phần công việc: 

Bốc, xúc đá bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định. 

  Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai 

Mã 

hiệu 
Công tác xây dựng 

Thành phần  

hao phí 
Đơn vị Số lượng 

AB.5951 
Bốc, xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong 

hầm bằng xe cải tiến, cự ly ≤ 100m 
Nhân công 3,0/7 công 73,24 

AB.5952 
Vận chuyển đá nổ mìn trong hầm tiếp 

theo 100m bằng xe cải tiến 
Nhân công 3,0/7 công 17,76 

    1 
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AB.59600   BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐẤT TRONG HẦM BẰNG THỦ CÔNG 

Thành phần công việc: 

Bốc, xúc đất bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định. 

  Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ 

Mã hiệu Công tác xây dựng Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

AB.5961 

Bốc, xúc, vận chuyển đất 

trong hầm bằng xe cải tiến, 

cự ly ≤ 100m 

Nhân công 3,0/7 công 

 

47,44 

 

AB.5962 

Vận chuyển đất trong hầm 

tiếp theo 100m bằng xe cải 

tiến 

Nhân công 3,0/7 công 13,74 

    1 

 

AB.60000 ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY 

AB.61000 ĐẮP ĐẤT, CÁT MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG TÀU HÚT 585 cv 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ và di chuyển đường ống trong phạm vi công trình. 

- Hút đất, cát, đổ lên mặt đất, nâng cao mặt bằng công trình. San hoàn thiện mặt bằng đảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật.  

Đơn vị tính:100m3 

Mã hiệu Công tácxây dựng 
Thành phần hao 

phí 
Đơn vị 

Cự ly (m) 

    

AB.611 Đắp đất, cát mặt 

bằng công trình 

bằng tàu hút 585cv 

  

  

Nhân công 3,0/7 công 1,50 2,00 

  Máy thi công       

  Tàu hút 585 cv14 ca 0,100 0,200 

  Máy ủi 110 cv ca 0,120 0,150 

  Tàu kéo 150 cv ca 0,037 0,040 

    Ca nô 30 cv ca 0,037 0,040 

    10 20 

 

 

 

 
14 Tên máy thi công định mức có mã hiệu AB.61000 đã được sửa đổi theo quy định tại mục 8 Phụ lục I Thông tư số 

09/2024/TT-BXD, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024. 
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AB.61200       BƠM CÁT SAN LẤP MẶT BẰNG TỪ PHƯƠNG TIỆN THỦY (TÀU HOẶC 

SÀ LAN) 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện máy móc thiết bị thi công. 

- Vận chuyển, rải ống, lắp đặt ống PVC từ máy bơm đến vị trí cần san lấp.  

- Xả nước, bơm cát theo yêu cầu kỹ thuật (công tác di chuyển đầu ống, nối ống đến vị trí cần 

san lấp, tháo dỡ ống PVC sau khi san lấp đã tính trong định mức). 

 

Đơn vị tính: 100m3 cát 

Mã 

hiệu 

Công 

tác xây 

dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị 

Cự ly vận chuyển (Km) 

≤ 0,5 ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 2,0 ≤ 3,0 

 

AB.612 

 

Bơm 

cát san 

lấp mặt 

bằng từ 

phương 

tiện 

thủy 

 

Vật liệu  

Ống PVC 200mm 

Vật liệu khác 

Nhân công 3,0/7 

Máy thi công 

Máy bơm nước động cơ 

diezel công suất 30 cv 

Máy bơm nước động cơ 

diezel công suất 40 cv 

Máy bơm nước động cơ 

diezel công suất 75 cv 

Máy bơm nước động cơ 

diezel công suất 120 cv 

Máy bơm cát động cơ 

diezel công suất 126 cv 

Máy bơm cát động cơ 

diezel công suất 350 cv 

Máy bơm cát động cơ 

diezel công suất 380 cv 

Máy bơm cát động cơ 

diezel công suất 480 cv 

Thuyền (ghe) 5 t đặt máy 

bơm  

Thuyền (ghe) 40 t đặt máy 

bơm  

 

 

m 

% 

công 

 

 

ca 

 

ca 

 

ca 

 

ca 

 

ca 

 

ca 

 

ca 

 

ca 

 

ca 

 

ca 

 

 

0,800 

5 

0,46 

 

 

0,120 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,120 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,120 

 

- 

 

 

0,880 

5 

0,59 

 

 

- 

 

0,122 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,122 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,122 

 

 

0,970 

5 

0,77 

 

 

- 

 

- 

 

0,123 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,123 

 

- 

 

- 

 

0,123 

 

 

1,060 

5 

1,10 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,130 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,130 

 

- 

 

0,130 

 

 

1,170 

5 

1,43 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,134 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,134 

 

- 

 

0,134 

    10 20 30 40 50 
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AB.62000 SAN ĐẦM ĐẤT MẶT BẰNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP 

Thành phần công việc: 

San đất trong phạm vi 30m thành từng lớp và đầm chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

       Đơn vị tính :100m3 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Độ chặt yêu cầu 

K=0,85 K=0,90 K=0,95 K=0,98 

AB.6212 San đầm đất 

bằng máy lu 

bánh thép 16 t 

  

Nhân công 3,0/7 công 0,36 0,47 0,58 0,67 

  Máy thi công           

  Máy lu bánh 

thép 16 t 
ca 0,144 0,210 0,285 0,357 

    Máy ủi 110 cv ca 0,072 0,105 0,143 0,175 

AB.6213 San đầm đất 

bằng máy lu 

bánh thép 25 t 

  

Nhân công 3,0/7 công 0,32 0,40 0,51 0,58 

  Máy thi công           

  Máy lu bánh 

thép 25 t 
ca 0,130 0,179 0,250 0,312 

    Máy ủi 110 cv ca 0,065 0,089 0,125 0,156 

    1 2 3 4 

 

Ghi chú: Trường hợp đắp đất tạo mặt bằng công trình không yêu cầu độ đầm chặt thì hao 

phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,90 so với định mức san đầm đất mặt bằng K=0,85  
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AB.63000 ĐẮP ĐẤT ĐÊ ĐẬP, KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vi 30m, đầm chặt, bạt mái taluy. Hoàn 

thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính :100m3 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Dung trọng (T/m3) 

  1,65 

T/m3 

  1,75 

T/m3 

  1,8 

T/m3 

 > 1,8 

T/m3 

AB.6311 Đắp đất đê, 

đập, kênh 

mương bằng 

máy lu bánh 

thép 9  

 

Nhân công 3,0/7 công 0,99 1,25 1,40 1,48 

 Máy thi công      

 Máy lu bánh 

thép 9 t 

ca 0,210 0,293 0,361 0,400 

 Máy ủi 110 cv ca 0,104 0,147 0,181 0,182 

AB.6312 Đắp đất đê, 

đập, kênh 

mương bằng 

máy lu bánh 

thép 16t 

 

Nhân công 3,0/7 công 0,91 1,16 1,30 1,33 

 Máy thi công      

 Máy lu bánh 

thép 16 t 

ca 0,168 0,234 0,289 0,326 

 Máy ủi 110 cv ca 0,084 0,117 0,145 0,161 

AB.6313 Đắp đất đê, 

đập, kênh 

mương bằng 

máy lu bánh 

thép 25t 

 

Nhân công 3,0/7 công 0,80 1,02 1,14 1,14 

 Máy thi công      

 Máy lu bánh 

thép 25 t 

ca 0,147 0,206 0,253 0,280 

 Máy ủi 110 cv ca 0,074 0,103 0,127 0,140 

    1 2 3 4 
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 AB.64000 ĐẮP ĐẤT NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP15 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vi 30m, đầm chặt, gọt vỗ mái taluy. 

Hoàn thiện nền đường theo yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 100m3 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Độ chặt yêu cầu 

K=0,85 K=0,90 K=0,95 K=0,98 
 

Đắp đất nền 

đường bằng 

máy lu bánh 

thép 9 t 

 

      

AB.6411 Nhân công 3,0/7 công 1,05 1,30 1,65 - 

 Máy thi công          

 Máy lu bánh 

thép 9 t 

ca 
0,220 0,300 0,420 - 

 Máy ủi 110 cv ca 0,110 0,150 0,210 - 

 Máy khác % 1,5 1,5 1,5 - 
 

Đắp đất nền 

đường bằng 

máy lu bánh 

thép 16 t 

      

AB.6412 Nhân công 3,0/7 công 0,95 1,20 1,45 1,65 

 Máy thi công      

 Máy lu bánh 

thép 16 t 

ca 0,174 0,241 0,335 0,420 

 Máy ủi 110 cv ca 0,087 0,12 0,167 0,210 

 Máy khác % 1,5 1,5 1,5 1,5 

AB.6413 Đắp đất nền 

đường bằng 

máy lu bánh 

thép 25 t 

Nhân công 3,0/7 công 0,83 1,05 1,27 1,44 

 Máy thi công      

 Máy lu bánh 

thép 25 t 

ca 0,152 0,211 0,294 0,367 

 Máy ủi 110 cv ca 0,076 0,105 0,147 0,183 

 Máy khác % 1,5 1,5 1,5 1,5 

    1 2 3 4 

  

Ghi chú: 

Trường hợp đắp đất nền đường độ chặt K=0,95, K=0,98 theo yêu cầu đầm nén cải tiến thì 

áp dụng định mức đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 25t độ chặt K=0,95, K=0,98 tại bảng 

trên và điều chỉnh máy lu bánh thép 25t bằng máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t) với mức hao phí 

máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t) được điều chỉnh với hệ số 1,8. 

 

 

 

  

 
15 Nội dung ghi chú định mức có mã hiệu AB.64000 đã được bổ sung theo quy định tại mục 9 Phụ lục I Thông tư số 

09/2024/TT-BXD, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024. 
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AB.65100 ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐẦM ĐẤT CẦM TAY 70 KG 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, san gạt đất thành từng lớp bằng thủ công, đầm chặt. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu 

kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 100m3 

Mã hiệu Công tác xây dựng 
Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Độ chặt yêu cầu 

K=0,85 K=0,90 K=0,95 

AB.651 Đắp đất công trình 

bằng máy đầm đất 

cầm tay 70 kg 
 

Nhân công 3,0/7 công 5,39 6,19 7,13 

  Máy thi công         

  Máy đầm đất cầm 

tay 70 kg 
ca 3,350 3,845 4,428 

    10 20 30 
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AB.66000 ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP 

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị, san cát đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo 

đảm yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 100m3 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Độ chặt yêu cầu 

K=0,85 K=0,90 K=0,95 K=0,98 

AB.6611 Đắp cát công 

trình bằng 

máy lu bánh 

thép 9 t 

 

Vật liệu      

 Cát m3 122 122 122 122 

 Nhân công 3,0/7 công 1,02 1,33 1,49 1,50 

 Máy thi công      

 Máy lu bánh 

thép 9 t 

ca 0,195 0,278 0,342 0,380 

 Máy ủi 110 cv ca 0,097 0,139 0,171 0,190 

 Máy khác % 1,5 1,5 1,5 1,5 

AB.6612 Đắp cát công 

trình bằng 

máy lu bánh 

thép 16 t 

 

Vật liệu      

 Cát m3 122 122 122 122 

 Nhân công 3,0/7 công 0,87 1,18 1,31 1,35 

 Máy thi công      

 Máy lu bánh 

thép 16 t 

ca 0,150 0,223 0,274 0,310 

 Máy ủi 110 cv ca 0,075 0,111 0,137 0,155 

 Máy khác % 1,5 1,5 1,5 1,5 

AB.6613 Đắp cát công 

trình bằng 

máy lu bánh 

thép 25 t 

 

Vật liệu      

 Cát m3 122 122 122 122 

 Nhân công 3,0/7 công 0,81 1,03 1,15 1,16 

 Máy thi công      

 Máy lu bánh 

thép 25 t 

ca 0,139 0,195 0,240 0,266 

 Máy ủi 110 cv ca 0,069 0,097 0,120 0,133 

 Máy khác % 1,5 1,5 1,5 1,5 

AB.6614 Đắp cát công 

trình bằng 

máy đầm đất 

cầm tay 70 kg  

Vật liệu      

 Cát m3 122 122 122 122 

 Nhân công 3,0/7 công 3,89 4,18 4,31 4,61 

 Máy thi công      

 Máy đầm đất 

cầm tay 70 kg 

ca 
1,900 2,042 2,174 2,464 

 Máy khác % 1,5 1,5 1,5 1,5 

    1 2 3 4 

 

Ghi chú: Trường hợp đắp cát tạo mặt bằng công trình san nền không yêu cầu độ đầm chặt thì 

hao phí nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,85 so với định mức đắp cát công trình K=0,85. 
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AB.67100 ĐẮP ĐÁ HỖN HỢP CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ỦI 

Thành phần công việc :  

Chuẩn bị, san đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn. Hoàn thiện bảo đảm yêu cầu 

kỹ thuật. 

Đơn vị tính : 100m3 

Mã 

hiệu 
Công tác xây dựng Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Bằng máy ủi 

180 cv 

Bằng máy ủi 

320 cv 

AB.671 Đắp đá hỗn hợp 

công trình  

Nhân công 3,0/7 công 3,75 3,19 

 Máy thi công    

 Máy ủi ca 1,120 0,656 

    10 20 

 

 

AB.67200 ĐẮP ĐÁ HỖN HỢP NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY LU16 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San đá hỗn hợp, bù phụ, xử lý phân tầng. Lu lèn, hoàn thiện 

theo yêu cầu kỹ thuật về nền đường đắp đá. 

Đơn vị tính: 100m³ 

Mã hiệu Công tác xây dựng Thành phần hao phí  Đơn vị Số lượng 

AB.672 Đắp đá hỗn hợp 

nền đường bằng 

máy lu 

Nhân công 3,0/7 công 0,85 

Máy thi công     

Máy đào 1,25m³  ca 0,161 

Máy ủi 110cv ca 0,139 

Máy lu chân cừu 25t ca 0,115 

Máy lu rung 25t (tải trọng 

tĩnh 12t) 
ca 0,315 

Máy lu bánh thép 10t ca 0,085 

Máy khác % 1,0 

    10 

Ghi chú:  

Định mức chưa gồm hao phí vật liệu đá hỗn hợp đắp nền đường và công tác tưới nước 

phục vụ thi công (nếu có). 

 

 

 

 

 

 
16 Định mức có mã hiệu AB.67200 đã được bổ sung theo quy định tại mục 10 Phụ lục I Thông tư số 09/2024/TT-

BXD, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024. 
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AB.70000 CÔNG TÁC NẠO VÉT CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ 

 

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng: 

Do tính năng tác dụng, nguyên lý hoạt động, qui trình hoạt động và điều kiện làm việc của 

các tàu công trình thực hiện công tác nạo vét khác nhau, nên công tác nạo vét công trình thuỷ được 

định mức cho các khối tàu hút, tàu hút bụng tự hành và tàu cuốc sông, cuốc biển nhiều gầu. 

Công tác nạo vét công trình thuỷ được định mức theo nhóm tàu, theo từng loại đất phù hợp 

với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công của các khối tàu như: chiều sâu nạo vét, chiều cao ống 

xả, chiều dài ống xả trong điều kiện thời tiết bình thường, tốc độ dòng chảy  2m/s. Trường hợp 

nạo vét khác với các điều kiện qui định trong định mức được điều chỉnh như sau: 

1. Nạo vét các công trình thuỷ ở khu nước cảng, vũng quay tàu, âu tàu, các cảng đang khai 

thác có mặt bằng chật hẹp, lưu lượng tàu qua lại cảng lớn, định mức nạo vét được nhân với hệ số 

1,1 so với định mức nạo vét bằng các khối tàu tương ứng. 

2. Nạo vét ở những nơi thường xuyên có sóng lớn quanh năm, bồi đắp cục bộ mạnh, khả 

năng rủi ro lớn ở các khu vực cửa biển hoặc những khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng của sóng  

cấp 3 hoặc nơi có dòng chảy thường xuyên > 2m/s, định mức nạo vét được nhân với hệ số 1,2 so 

với định mức nạo vét bằng các khối tàu tương ứng. 

3. Nạo vét bằng tàu hút:  

Nếu chiều sâu nạo vét sâu thêm 1m hoặc chiều cao ống xả cao hơn 1m, hoặc chiều dài ống 

xả dài thêm 100m so với chiều sâu, chiều cao và chiều dài qui định trong định mức thì cứ 1m chiều 

cao, 1m sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài ống xả dài thêm thì được nhân hệ số 1,07 so với định 

mức nạo vét bằng tàu hút tương ứng. Hệ số điều chỉnh cho phần tăng thêm là 1+m*0,07 (trong đó 

m là số m chiều cao, chiểu sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài tăng thêm được xác định theo quy 

định). 

- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét  0,4m thì định mức nạo vét bằng 

tàu hút được nhân với hệ số 1,05. 

4. Nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển: 

- Độ sâu hạ gầu đối với tàu cuốc sông, cuốc biển từ 6m đến 9m, nếu nạo vét ở độ sâu hạ gầu 

< 6m hoặc > 9m thì định mức nạo vét được nhân hệ số 1,1 so với định mức nạo vét bằng tàu cuốc 

sông, cuốc biển tương ứng. 

- Nạo vét ở những khu vực có  chiều dày lớp đất nạo vét < 0,4m thì định mức nạo vét bằng 

tàu cuốc được nhân hệ số 1,1. 

5. Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành:  

Độ sâu hạ gầu đối với tàu hút bụng tự hành từ 4m đến 6m đối với tàu có công suất  2500cv 

và từ 5m đến 9m đối với tàu hút bụng có công suất > 2500cv, nếu độ sâu hạ gầu < 4m hoặc > 6m 

đối với tàu có công suất  2500cv và < 5m hoặc > 9m đối với tàu có công suất > 2500cv thì định 

mức được nhân 1,15 so với định mức nạo vét bằng tàu hút bụng tương ứng. 
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AB.71000 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT  

Thành phần công việc: 

 Chuẩn bị công trường, làm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí nạo vét, di chuyển máy móc 

thiết bị trong phạm vi công trường, lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, đường ống, đảm bảo an toàn 

giao thông thuỷ trong phạm vi công trường, nạo vét, hút đất, cát đổ đúng nơi qui định, hoàn thiện 

mặt bằng nạo vét (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong định mức). 

AB.71100 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 585 cv 

Đơn vị tính: 100m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Loại đất 

Đất 

phù sa 

bùn 

lỏng 

Cát 

hạt 

trung, 

hạt to, 

đất cát 

pha 

Cát 

hạt 

mịn 

Đất 

sét 

dính 

Đất 

sét 

nửa 

cứng, 

sét 

cứng 

AB.711 Nạo vét 

bằng tàu 

hút công 

suất  cv, 

chiều sâu 

nạo vét  

6m, chiều 

cao ống xả 

3m, chiều 

dài ống xả 

300m 

Nhân công 3,5/7 công 1,45 1,88 2,44 3,17 4,10 

  Máy thi công             

  Tàu hút 585 cv (hoặc 

tương tự) 
ca 0,121 0,166 0,200 0,263 0,390 

  Tàu kéo 360 cv ca 0,024 0,033 0,040 0,052 0,078 

  Cẩu nổi 30 t ca 0,061 0,083 0,100 0,132 0,195 

  Canô 23 cv ca 0,061 0,083 0,100 0,132 0,195 

  Tàu phục vụ 360 cv ca 0,061 0,083 0,100 0,132 0,195 

  Máy phát điện 62,5 

kVA 
ca 0,121 0,166 0,200 0,263 0,390 

  Tời điện 3 t ca 0,121 0,166 0,200 0,263 0,390 

  Máy khác % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  10 20 30 40 50 
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AB.71200 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 1200 cv 

                    Đơn vị tính: 100m3  

Mã 

hiệu 
Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Loại đất 

Đất 

phù sa 

bùn 

lỏng 

Cát 

hạt 

trung, 

hạt to, 

đất cát 

pha 

Cát 

hạt 

mịn 

Đất 

sét 

dính 

Đất 

sét 

nửa 

cứng, 

sét 

cứng 

AB.712 Nạo vét 

bằng tàu 

hút công 

suất 

1200cv, 

chiều sâu 

nạo vét  

8m, chiều 

cao ống xả 

5m, chiều 

dài ống xả 

500m 

Nhân công 3,5/7 công 0,72 0,94 1,15 1,58 2,45 

  Máy thi công             

  Tàu hút 1200 cv 

(hoặc tương tự) 
ca 0,090 0,124 0,149 0,209 0,287 

  Tàu kéo 360 cv ca 0,018 0,025 0,031 0,043 0,058 

  Cẩu nổi 30 t ca 0,045 0,062 0,075 0,104 0,143 

  Canô 23 cv ca 0,045 0,062 0,075 0,104 0,143 

  Tàu phục vụ 360 cv ca 0,045 0,062 0,075 0,104 0,143 

  Máy phát điện 62,5 

kVA 
ca 0,090 0,124 0,149 0,209 0,287 

  Tời điện 3 t ca 0,090 0,124 0,149 0,209 0,287 

  Máy khác % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  10 20 30 40 50 
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AB.71300 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 4170 cv 

Đơn vị tính: 100m3  

Mã 

hiệu 
Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Loại đất 

Đất 

phù sa 

bùn 

lỏng 

Cát 

hạt 

trung, 

hạt to, 

đất cát 

pha 

Cát 

hạt 

mịn 

Đất 

sét 

dính 

Đất 

sét 

nửa 

cứng, 

sét 

cứng 

AB.713 Nạo vét 

bằng tàu 

hút công 

suất 

4170cv, 

chiều sâu 

nạo vét  

9m, chiều 

cao ống xả 

6m, chiều 

dài ống xả 

500m 

Nhân công 3,5/7 công 0,66 0,85 1,05 1,45 2,24 

  Máy thi công             

  Tàu hút HA97 4170 

cv (hoặc tương tự) 
ca 0,026 0,036 0,043 0,055 0,080 

  Tàu kéo 360 cv ca 0,006 0,007 0,009 0,011 0,018 

  Cẩu nổi 30 t ca 0,013 0,018 0,021 0,028 0,040 

  Canô 23 cv ca 0,013 0,018 0,021 0,028 0,040 

  Tàu phục vụ 360 cv ca 0,013 0,018 0,021 0,028 0,040 

  Máy phát điện 93,75 

kVA 
ca 0,026 0,036 0,043 0,055 0,080 

  Tời điện 5T ca 0,026 0,036 0,043 0,055 0,080 

  Máy khác % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  10 20 30 40 50 
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AB.72000 NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN, CUỐC SÔNG 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, xác định vị trí công trường, thả neo, rùa định vị phương tiện thiết bị, nạo vét đất 

đổ vào sà lan chứa đất, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét đảm bảo 

an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu 

kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu, vận chuyển đất cát theo tàu cuốc được tính riêng). 

 AB.72100 NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN CÔNG SUẤT 2085 cv 

 Đơn vị tính:100 m3 

Mã 

hiệu 
 

Công 

tác xây 

dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị 

Loại đất 

Đất 

phù sa 

bùn 

lỏng 

Cát 

hạt 

trung, 

hạt to, 

đất cát 

pha 

Cát 

hạt 

mịn 

Đất 

sét 

dính 

Đất 

sét 

nửa 

cứng, 

sét 

cứng 

AB.721 Nạo vét 

bằng 

tàu cuốc 

biển 

công 

suất 

2085cv, 

độ sâu 

hạ gầu 

từ 6m 

đến 9m 

Nhân công 3,5/7 công 3,25 3,64 4,45 5,24 7,32 

  Máy thi công             

  Tàu cuốc biển công 

suất 2085 cv (hoặc 

tương tự) 

ca 0,065 0,088 0,107 0,126 0,176 

  Sà lan công tác 250 t ca 0,065 0,088 0,107 0,126 0,176 

  Tàu kéo 360 cv ca 0,016 0,021 0,025 0,030 0,042 

  Canô 23 cv ca 0,033 0,044 0,053 0,063 0,088 

  Sà lan chở nước 250 t ca 0,065 0,088 0,107 0,126 0,176 

  Sà lan chở dầu 250 t ca 0,065 0,088 0,107 0,126 0,176 

  Máy khác % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  10 20 30 40 50 
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 AB.72200 NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC SÔNG CÔNG SUẤT 495 cv 

Đơn vị tính:100 m3 

Mã 

hiệu 

Công 

tác  

xây  

lắp 

  

  

Thành phần  

hao phí 

  

Đơn 

vị 

Loại đất 

Đất 

phù sa 

bùn 

lỏng 

Cát 

hạt 

trung, 

hạt to, 

đất cát 

pha 

Cát 

hạt 

mịn 

Đất 

sét 

dính 

Đất sét 

nửa 

cứng, 

sét 

cứng 

AB.722 Nạo vét 

bằng 

tàu cuốc 

sông 

công 

suất 495 

cv 

  

  

   

Nhân công 3,5/7 công 2,90 3,25 3,97 4,49 6,88 

  Máy thi công             

  Tàu cuốc sông TC82  

495cv (hoặc tương tự) 
ca 0,167 0,229 0,277 0,313 0,480 

  Tàu kéo 360 cv ca 0,035 0,046 0,055 0,063 0,095 

  Sà lan 250 t ca 0,167 0,229 0,277 0,313 0,480 

  Canô 23 cv ca 0,083 0,114 0,138 0,156 0,232 

  Tời điện 5T ca 0,167 0,229 0,277 0,313 0,480 

  Máy phát điện 62,5 

kVA              
ca 0,167 0,229 0,277 0,313 0,480 

  Máy khác % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  10 20 30 40 50 
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AB.73000 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển 

đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi 

công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa 

tính trong định mức). 

 AB.73100 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 1390 cv 

Đơn vị tính: 100m3  

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

  

  

  

Thành phần  

hao phí 

  

Đơn 

vị 

Loại đất 

Đất 

phù sa 

bùn 

lỏng 

Cát 

hạt 

trung, 

hạt to, 

đất cát 

pha 

Cát 

hạt 

mịn 

Đất 

sét 

dính 

Đất 

sét 

nửa 

cứng, 

sét 

cứng 

AB.731 Nạo vét 

bằng tàu 

hút bụng 

tự hành 

công suất 

 cv 

độ sâu hạ 

gầu từ 

4m đến 

6m, cự ly 

vận 

chuyển 

đất 6km 

Nhân công 3,5/7 công 1,89 2,19 2,7 3,75 5,41 

Máy thi công             

Tàu hút bụng tự 

hành HB88 1390cv 

(hoặc tương tự) 

ca 0,108 0,148 0,179 0,222 0,320 

Tàu cấp dầu 360 cv ca 0,054 0,074 0,089 0,111 0,160 

Tàu cấp nước 360 cv ca 0,054 0,074 0,089 0,111 0,160 

Tàu phục vụ 360 cv ca 0,108 0,148 0,179 0,222 0,320 

Canô 23 cv ca 0,054 0,074 0,089 0,111 0,160 

Máy khác % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  10 20 30 40 50 
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 AB.73200 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 5945 cv 

Đơn vị tính: 100m3 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

  

Thành phần  

hao phí 

  

Đơn 

vị 

Loại đất 

Đất 

phù sa 

bùn 

lỏng 

Cát hạt 

trung, 

hạt to, 

đất cát 

pha 

Cát hạt 

mịn 

Đất sét 

dính 

Đất sét 

nửa 

cứng, 

sét 

cứng 

AB.732 Nạo vét 

bằng tàu 

hút bụng 

tự hành 

công suất 

5945 cv 

độ sâu hạ 

gầu từ 

5m đến 

9m, cự ly 

vận 

chuyển 

đất 6km 

Nhân công 3,5/7 công 1,79 2,08 2,56 3,56 4,92 

  Máy thi công             

  Tàu hút bụng tự 

hành 5945cv (hoặc 

tương tự) 

ca 0,024 0,033 0,039 0,055 0,076 

  Tàu cấp dầu 600cv ca 0,008 0,011 0,013 0,017 0,024 

  Tàu cấp nước 360cv ca 0,008 0,011 0,013 0,017 0,024 

  Tàu phục vụ 360cv ca 0,024 0,033 0,039 0,055 0,076 

  Canô 75 cv              ca 0,012 0,016 0,019 0,027 0,038 

  Máy khác % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

     10 20 30 40 50 
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 AB.74100 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT PHUN, HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 

3958 cv, ĐỔ ĐẤT BẰNG HỆ THỐNG THUỶ LỰC XẢ ĐÁY 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển 

đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi 

công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa 

tính trong định mức). 

Đơn vị tính: 100m3 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

  

Thành phần  

hao phí 

  

Đơn 

vị 

Loại đất 

Đất 

phù 

sa 

bùn 

lỏng 

Cát 

hạt 

trung, 

hạt to, 

đất cát 

pha 

Cát 

hạt 

mịn 

Đất 

sét 

dính 

Đất 

sét 

nửa 

cứng, 

sét 

cứng 

AB.741 Nạo vét 

bằng tàu hút 

phun, hút 

bụng tự 

hành công 

suất 3958 cv 

độ sâu hạ 

gầu từ 5m 

đến 9m, cự 

ly vận 

chuyển đất 

6km 

Nhân công 3,5/7 công 1,32 1,53 1,87 2,62 3,79 

  Máy thi công             

  Tàu hút phun, hút 

bụng tự hành 3958cv 
ca 0,088 0,104 0,125 0,155 0,224 

  Tàu cấp dầu 360 cv ca 0,038 0,052 0,063 0,078 0,112 

  Tàu cấp nước 360 cv ca 0,038 0,052 0,063 0,078 0,112 

  Tàu phục vụ 360 cv ca 0,076 0,104 0,125 0,155 0,224 

  Ca nô 23 cv              ca 0,038 0,052 0,063 0,078 0,112 

  Máy khác % 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 

     10 20 30 40 50 
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AB.75100 XÓI HÚT ĐẤT TỪ TÀU HÚT PHUN, HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 

3958 cv, PHUN LÊN BỜ 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, xói làm loãng hỗn hợp bùn đất qua hệ thống van xả, hút hỗn hợp bùn đất, đẩy lên 

bờ. Lắp đặt, tháo dỡ đường ống bơm, di chuyển đầu ống bơm bằng thủ công. 

Đơn vị tính: 100m3 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

 Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dài ống (m) 

≤300 ≤500 ≤800 ≤1000 

AB.751 Xói hút đất 

từ tàu hút 

phun, hút 

bụng tự 

hành công 

suất 

3958cv, 

phun lên 

bờ 

Vật liệu           

  Ống thép 650mm m 0,050 0,055 0,06 0,065 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,0/7 công 0,25 0,30 0,35 0,45 

  Máy thi công           

  Tàu hút bụng, phun tự hành 

3958 cv 
ca 0,018 0,021 0,023 0,026 

  Máy khác % 5 5 5 5 

     10 20 30 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


